	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HÒA BÌNH


	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2014-2015

MÔN THI: TIN HỌC
Thời gian: 150 phút


Tạo thư mục Số báo danh_14-15 trong ổ D và lưu các bài dưới đây vào thư mục.

Bài 1:  Xếp loại (4,0 điểm)  Tên file: Bai_tap1.xls
Cho bảng điểm môn như sau:


	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	1
	STT
	Họ và Tên
	Văn
	Toán
	Anh
	Điểm cộng
	Tổng số điểm
	Kết qủa
	Xếp hạng
	Ghi chú

	2
	1
	Nguyễn Văn An
	6
	7
	5
	
	
	
	
	

	3
	2
	Nguyễn Thị Bình
	9
	10
	8
	
	
	
	
	

	4
	3
	Hoàng Văn Chính
	7
	8
	9
	
	
	
	
	

	5
	4
	Trần Thị Dung
	6
	8
	7
	
	
	
	
	

	6
	5
	Bùi Thị Hạnh
	9
	9
	8
	
	
	
	
	

	7
	6
	Nguyễn Mạnh Thắng
	8
	7
	9
	
	
	
	
	


Yêu cầu

1. Tính cột Điểm cộng theo các yêu cầu sau:

        - Cộng 2 điểm nếu điểm Văn >= 8 và điểm Toán >=8.

        - Cộng 1 điểm nếu điểm Văn >= 8 hoặc điểm Toán >=8.

2. Tính cột Tổng số điểm bằng điểm trung bình của 03 môn và cộng với điểm cộng.

3. Điền cột kết quả là "Đỗ" nếu có tổng số điểm >= 8, ngược lại "KĐ".

4. Xếp thứ hạng cho các thí sinh.

Bài 2: Tam giác (6 điểm)

        Tên file: “BAI2.PAS”
Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 3 số nguyên dương a,b,c là 3 cạnh của 1 tam giác. 

Yêu cầu:

Input: a,b,c là 3 số nguyên dương <= 100;

Output: Xét xem  tam giác đó có là tam giác đều hay không? Nếu là tam giác đều thì in ra màn hình “Yes”. Nếu không đều thì in ra màn hình “No”.
VD: 

	
	Input
	Output

	Test 1
	3 3 3
	Yes

	Test 2
	2 5 4
	No


Bài 3: Số nguyên tố (6 điểm) 


Tên file: “BAI3.PAS”
Viết chương trình nhập số nguyên dương N.
Yêu cầu:

Input: N là số nguyên dương nhập từ bàn phím trong đó (N<= 100);

Output: Xét xem số nguyên dương N có phải là số nguyên tố hay không?

Nếu N là số nguyên tố thì in ra màn hình “Yes”. Nếu không là số nguyên tố thì in ra màn hình “No”.

VD: 

	
	Input
	Output

	Test 1
	13
	Yes

	Test 2
	35
	No


Bài 4:  Tìm bi lớn nhất (4 điểm) 
Tên file: “BAI4.PAS”
Bạn An có N viên bi trong đó các viên bi có kích thước không phải tất cả đều giống nhau. Có viên bi thì to, có viên bi thì nhỏ có viên thì bằng nhau. Trong lúc An đang chơi bi thì bạn Bình sang chơi cùng. Bạn Bình muốn mượn bạn An một viên bi to nhất. Nhưng An không biết viên nào là to nhất. Vậy bạn là một người học lập trình bạn hãy giúp bạn An tìm viên bi lớn nhất trong các viên bi của An cho Bình mượn. 
Yêu cầu:

Input: N là số nguyên dương nhập từ bàn phím N<= 100; và dãy số (a1, a2, …, an) với a1, a2, …, an là kích cỡ các viên bi có giá trị là các số nguyên dương.
(Trong đó dòng 1 nhập số N, dòng 2 nhập dãy số a1, a2, …, an).
Output: In ra màn hình kích cỡ viên bi lớn nhất. 
VD: 

	
	Input
	Output

	Test 1
	5 
2 7 4 8 6
	8

	Test 2
	7
1 4 9 3 9 7 8
	9


-------------------------------------------------------------
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HÒA BÌNH


	ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2014-2015

MÔN THI:   TIN HỌC

Thời gian: 150 phỳt


Bài 1:  Xếp loại (4,0 điểm)  Tên file: Bai_tap1.xls

Cho bảng điểm môn như sau:


	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	1
	STT
	Họ và Tên
	Văn
	Toán
	Anh
	Điểm cộng
	Tổng số điểm
	Kết qủa
	Xếp hạng
	Ghi chú

	2
	1
	Nguyễn Văn An
	6
	7
	5
	0
	6.00
	KĐ
	6
	

	3
	2
	Nguyễn Thị Bình
	9
	10
	8
	2
	11.00
	Đỗ
	1
	

	4
	3
	Hoàng Văn Chính
	7
	8
	9
	1
	9.00
	Đỗ
	3
	

	5
	4
	Trần Thị Dung
	6
	8
	7
	1
	8.00
	Đỗ
	5
	

	6
	5
	Bùi Thị Hạnh
	9
	9
	8
	2
	10.67
	Đỗ
	2
	

	7
	6
	Nguyễn Mạnh Thắng
	8
	7
	9
	1
	9.00
	Đỗ
	3
	


Yêu cầu

1. Tính cột Điểm cộng theo các yêu cầu:




1 điểm
        - Cộng 2 điểm nếu điểm Văn >= 8 và điểm Toán >=8.

        - Cộng 1 điểm nếu điểm Văn >= 8 hoặc điểm Toán >=8.
=IF(AND(C2>=8,D2>=8),2,IF(OR(C2>=8,D2>=8),1,0))
2. Tính cột Tổng số điểm bằng điểm trung bình của 03 môn và cộng với điểm cộng.










1 điểm
=AVERAGE(C2:E2)+F2
3. Điền cột kết quả là "Đỗ" nếu có tổng số điểm >= 8, ngược lại "KĐ". 1 điểm
=IF(G2>=8,"Đỗ","KĐ")
4. Xếp thứ hạng cho các thí sinh.





0,5 điểm
=RANK(G2,$G$2:$G$7,0).
5. Điểm trình bày (kẻ khung bảng, màu sắc, căn giữa, căn lề...) 
0,5 điểm

Chú ý: Nếu học sinh gõ kết quả tương ứng trong các cột mà không dùng công thức hay hàm => Không cho điểm.
Bài 2: Tam giác (6 điểm)

        Tên file: “BAI2.PAS”
Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 3 số nguyên dương a,b,c là 3 cạnh của 1 tam giác. 

Yêu cầu:

Input: a,b,c là 3 số nguyên dương <= 100;

Output: Xét xem  tam giác đó có là tam giác đều hay không? Nếu là tam giác đều thì in ra màn hình “Yes”. Nếu không đều thì in ra màn hình “No”.
* Đáp án

Yêu cầu chương trình chạy thông suốt.




( 6 điểm)


+ Hoàn thành đúng phần khai báo các biến + cấu trúc

(1 điểm)

+ Viết đúng chương trình nhập a,b,c:




(1 điểm)

+ Kiểm tra 3 số nguyên dương <=100, >0, BĐT tam giác
       (1,5 điểm)
+ Viết đúng thuật toán tìm tam giác đều:


       (1,5 điểm)

+ In được kết quả:






(0,75 điểm)

+ Trình bày (Phải có phần thông báo trước khi nhập, cấu trúc rõ ràng) 

(0,25 điểm)
- Chương trình chạy cho kết quả đúng (có thể làm theo cách khác đáp án): khai báo đầy đủ, trình bày có cấu trúc rõ ràng cho điểm tối đa. Không khai báo mỗi biến trừ 0.25 điểm.

- Chương trình cho kết quả sai: Chỉ chấm phần các ý chính của thuật toán, mỗi ý đúng cho điểm không vượt quá 40% số điểm của câu.

Chương trình tham khảo
	Program Tam_giac_deu;

uses crt;

var a,b,c: real;
	1 điểm 

	begin

     clrscr;

     write('Nhap a = '); readln(a);

     write('Nhap b = '); readln(b);

     write('Nhap c = '); readln(c);
	1 điểm 

	     if (a<0) or (a>=100) or (b<0) or (b>=100) or (c<0) or (c>=100) or (a+b<c) or (b+c <a) or (c + a < b) then

     write('a,b,c la so nguyen duong <=100 de nghi nhap lai')

     else if (a = b) and (b = c) then  
                 writeln('Yes')

     else      writeln('No');

     readln

end.
	1,5 điểm

1,5 diểm

0,75 điểm

0,25 điểm


Bài 3: Số nguyên tố (6 điểm) 


Tên file: “BAI3.PAS”
Viết chương trình nhập số nguyên dương N.

Yêu cầu:

Input: N là số nguyên dương nhập từ bàn phím trong đó (N<= 100);

Output: Xét xem số nguyên dương N có phải là số nguyên tố hay không?

Nếu N là số nguyên tố thì in ra màn hình “Yes”. Nếu không là số nguyên tố thì in ra màn hình “No”.

VD: 

	
	Input
	Output

	Test 1
	13
	Yes

	Test 2
	35
	No


* Đáp án

Yêu cầu chương trình chạy thông suốt.



( 6 điểm)


+ Hoàn thành đúng phần khai báo các biến:


(1 điểm)

+ Viết đúng chương trình nhập số nguyên tố


(1 điểm)

+ Kiểm tra số nguyên dương (n>0; n <=100)


(1 điểm)

+ Viết đúng thuật toán tìm số nguyên tố


(1-2 điểm)

+ In được kết quả:






(0,75 điểm)

+ Trình bày (Phải có phần thông báo trước khi nhập, cấu trúc rõ ràng) 

(0,25 điểm)
- Chương trình chạy cho kết quả đúng (có thể làm theo cách khác đáp án): khai báo đầy đủ, trình bày có cấu trúc rõ ràng cho điểm tối đa. Không khai báo mỗi biến trừ 0.25 điểm.

- Chương trình cho kết quả sai: Chỉ chấm phần các ý chính của thuật toán, mỗi ý đúng cho điểm không vượt quá 40% số điểm của câu.

Chương trình tham khảo
	Program So_nguyen_to;

uses crt;

var n,dem,i: integer;
	1 điểm

	begin

   clrscr;

   write('Nhap n: '); readln(n);

   if (n>=1) and (n<=100) then
	1 điểm

	      begin

      dem:=0;

      for i:=2 to n do

      if n mod i=0 then dem:=dem+1;
	0,5 điểm 

0,5 điểm

1 điểm

	      if dem>=2 then writeln ('No')

      else write('Yes');

      end
	0,5 điểm

0,5 điểm

	   else writeln('N la so nguyen duong <=100 de nghi nhap lai');

   readln;

end.
	0,75 điểm 

0,25 điểm


Bài 4:  Tìm bi lớn nhất (4 điểm) 
Tên file: “BAI4.PAS”
Bạn An có N viên bi trong đó các viên bi có kích thước không phải tất cả đều giống nhau. Có viên bi thì to, có viên bi thì nhỏ có viên thì bằng nhau. Trong lúc An đang chơi bi thì bạn Bình sang chơi cùng. Bạn Bình muốn mượn bạn An một viên bi to nhất. Nhưng An không biết viên nào là to nhất. Vậy bạn là một người học lập trình bạn hãy giúp bạn An tìm viên bi lớn nhất trong các viên bi của An cho Bình mượn. 

Yêu cầu:

Input: N là số nguyên dương nhập từ bàn phím N<= 100; và dãy số (a1, a2, …, an) với a1, a2, …, an là kích cỡ các viên bi có giá trị là các số nguyên dương.

(Trong đó dòng 1 nhập số N, dòng 2 nhập dãy số a1, a2, …, an).

Output: In ra màn hình kích cỡ viên bi lớn nhất. 
VD: 

	
	Input
	Output

	Test 1
	5 
2 7 4 8 6
	8

	Test 2
	7

1 4 9 3 9 7 8
	9


* Đáp án

Yêu cầu chương trình chạy thông suốt.



( 4 điểm)


+ Hoàn thành đúng phần khai báo các biến:


(0,5 điểm)

+ Viết thủ tục nhập n, kiểm tra <=100



(0,5 điểm)

+ Viết đúng chương trình nhập mảng:



(1 điểm)

+ Kiểm tra số nguyên dương (n>0; n <=100)


(0,5 điểm)

+ Viết đúng thuật toán tìm max:




(1 điểm)

+ In được kết quả:






(0,5 điểm)


- Chương trình chạy cho kết quả đúng (có thể làm theo cách khác đáp án): khai báo đầy đủ, trình bày có cấu trúc rõ ràng cho điểm tối đa. Không khai báo mỗi biến trừ 0.25 điểm.

- Chương trình cho kết quả sai: Chỉ chấm phần các ý chính của thuật toán, mỗi ý đúng cho điểm không vượt quá 40% số điểm của câu.

Chương trình tham khảo
	Program vien_bi_lon_nhat;

Var i,n,max:integer;

     a:array[1..100] of integer;
	0,5 điểm

	BEGIN

     Write('Nhap so luong vien bi: ');

     Readln(n);

     if ((n>=1) and (n<=100)) then
	0,5 điểm

	     begin

        Writeln('Nhap kich thuoc cac vien bi');

        For i:=1 to n do

         Begin

         Write('a[',i,']=');readln(a[i]);

         End;
	0,5 điểm
0,5 điểm

	For i:=1 to n do

         if a[i]<=0 or a[i] > 100 then

         writeln('kich thuoc vien bi la so nguyen duong < 100, de nghi nhap lai')

     else
	0,5 điểm

	     begin

     max:=a[1];

     For i:=2 to n do

        If a[i]>max then max:=a[i];

     Write(' Vien bi lon nhat co kich thuoc la ', max)

     end

     end
	0,5 điểm
0,5 điểm

	     else if (n<1) and (n<=100) then writeln ('n<=100 de nghi nhap lai');

     Readln

END.
	0,5 điểm


----------------------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC








